
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 55a, Ngõ 817, đường Lê Lợi, tổ dân phố Quyết Thắng, Phường Dĩnh Kế, 
Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

01/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TOBACCO VIỆT TRUNG 1988

2401004189

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

2. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

3. Khai thác gỗ 0220

4. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

8. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

9. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

10. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

15. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

16. Xây dựng công trình công ích khác 4229

17. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

19. Phá dỡ 4311

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

23. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TOBACCO VIỆT TRUNG 1988
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982.779.222
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

24. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

25. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

26. Bán buôn thực phẩm 4632

27. Bán buôn đồ uống 4633

28. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

30. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

31. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

32. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

33. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

37. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

39. Dịch vụ ăn uống khác 5629

40. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

41. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

42. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

6820

43. Cho thuê xe có động cơ 7710

44. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

45. Đại lý du lịch 7911

46. Điều hành tua du lịch 7912

47. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024090000621

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 55a, Ngõ 817, đường Lê Lợi, tổ dân phố Quyết Thắng , 
Phường Dĩnh Kế, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 55a, Ngõ 817, đường Lê Lợi, tổ dân phố Quyết Thắng , Phường 
Dĩnh Kế, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

LÊ QUANG TÙNG Nam
17/11/1990 Kinh Việt Nam

12/03/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024090000621
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 55a, Ngõ 817, đường Lê Lợi, tổ dân phố Quyết Thắng , 
Phường Dĩnh Kế, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 55a, Ngõ 817, đường Lê Lợi, tổ dân phố Quyết Thắng , Phường 
Dĩnh Kế, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ QUANG TÙNG Nam

17/11/1990 Kinh Việt Nam

12/03/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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